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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Cảnh 

Các Thẩm phán:  Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Ông Lê Hoài Nam                          

- Thư ký phiên tòa:  Ông Bùi Ngọc Quỳnh -Th     T   án nh n d n t nh 

Nam Định   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Xu n Hùng - Kiểm sát viên  

 Ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại tr  s  To  án nh n d n t nh N m Định xét 

xử phúc thẩm công  h i v  án hình sự th  l  số 119/2021/TLPT- HS ngày 08 

tháng 11 năm 2021 do có kháng cáo củ  bị cáo v  bị hại đối với bản án hình sự 

sơ thẩm số 262/2021/HS-ST ngày 28-9-2021 củ  T   án nh n d n th nh phố 

N m Định, t nh N m Định. 

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

Đinh Thế Đ, sinh ngày 08-6-2003 tại t nh N m Định  Nơi c  trú: Số nh  

1/28 V, ph ờng C, th nh phố N, t nh N m Định; giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; d n tộc: kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: tự do; học vấn: 6/12; con 

ông: Đinh Công B và bà Đ o Thị T; bị cáo ch   có vợ con; tiền án, tiền sự: 

không; bị cáo bị tạm giam từ ng y 09-7-2021 đến n y; có mặt   

 - Các bị cáo bị kháng cáo: 

 1. Nguyễn Ngọc S, sinh năm 2001 tại t nh N m Định  Nơi c  trú: Số nh  

27/2/30 đ ờng T, ph ờng T1, th nh phố N, t nh N; giới tính: Nam; Quốc tịch: 

Việt Nam; d n tộc: kinh; tôn giáo: không;  nghề nghiệp: tự do; học vấn: 11/12; 

con ông: Nguyễn Mạnh T2 và bà Nguyễn Thị T3; bị cáo ch   có vợ con; tiền án, 

tiền sự: không; bị cáo bị tạm gi m từ ng y 01-7-2021 đến n y; có mặt  

2. Trần Quốc H, sinh năm 2002 tại t nh N m Định  Nơi đăng    hộ  hẩu 

th ờng trú: Số nh  18/102 V, ph ờng N, th nh phố N, t nh N m Định; tr ớc  hi 
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bị bắt thuê nh    tại: A4P6 tập thể V1, ph ờng V2, th nh phố N, t nh Nam 

Định; giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; d n tộc: kinh; tôn giáo: không; nghề 

nghiệp: tự do; học vấn: 8/12; con ông: Trần Qu ng H1 và bà Nguyễn Thị T4; bị 

cáo ch   có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 31-5-2019, bị T   

án nh n d n th nh phố N m Định xử phạt 09 tháng cải tạo  hông gi m giữ về 

tội “Gi o cho ng ời  hông đủ điều  iện điều  hiển ph ơng tiện th m gi  gi o 

thông đ ờng bộ”, đến ng y 16-4-2020 chấp h nh xong  (Căn cứ  hoản 2 Điều 

69 BLHS thì ng ời bị  ết án do lỗi vô   về tội phạm ít nghiêm trọng  hông bị 

coi là có án tích); bị cáo bị tạm gi m từ ng y 25-3-2021 đến n y, có mặt  

3. Tr ơng Mỹ P, sinh năm 2002 tại t nh N m Định  Nơi c  trú: Số nh  

10/1/15 T5, ph ờng M, th nh phố N, t nh N m Định; giới tính: Nam; Quốc tịch: 

Việt Nam; d n tộc: kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: tự do; học vấn: 12/12; 

con ông: Tr ơng Công Đ và bà Trần Thị T5; bị cáo ch   có vợ con; tiền án, tiền 

sự: không; bị cáo bị tạm gi m từ ng y 21-6-2021 đến ng y 06-7-2021 đ ợc áp 

d ng biện pháp ngăn chặn Cấm đi  hỏi nơi c  trú. Hiện tại ngoại; có mặt  

4. Trần Văn K, sinh năm 2002 tại t nh N m Định  Nơi c  trú: Số nh  

22/608 T, ph ờng T, th nh phố N m Định, t nh N m Định; giới tính: Nam; 

Quốc tịch: Việt Nam; d n tộc: kinh; tôn giáo: không;  nghề nghiệp: tự do; học 

vấn: 12/12; con ông: Trần Văn K1 và bà Tr ơng Thị T6; bị cáo ch   có vợ con; 

tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm gi m từ ng y 21-6-2021 đến ng y 02-7-

2021 đ ợc áp d ng biện pháp ngăn chặn Cấm đi  hỏi nơi c  trú. Hiện tại ngoại; 

có mặt  

Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo 

 - Người bị hại: Anh Vũ Đức D, sinh ngày 03-4-2003; Trú tại: Số nh  

15/37 T7, ph ờng C, th nh phố N, t nh N m Định; có mặt  

Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo 

Người bị hại: Anh Nguyễn Việt T7, sinh ng y 28/02/2003; nơi c  trú: Số 

nhà 156 L, ph ờng V, th nh phố N, t nh N m Định; vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong hồ sơ v  án v  diễn biến tại phiên t  , nội dung 

v  án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Khoảng 23 giờ ng y 07-02-2021, Nguyễn Việt T7; Vũ Đức D; Lê Anh N 

cùng bạn đi đến quán K r o e Roy l, đị  ch  285 L, ph ờng C, th nh phố Nam 

Định để hát nh ng do ch   có ph ng hát nên cả nhóm ngồi chờ tại sảnh tầng 2 

củ  quán  Lúc này có Trần Quốc H; Nguyễn Ngọc S; Đinh Thế Đ; Trần Văn K; 

Tr ơng Mỹ P cùng Lê Quang H, sinh năm 2002, trú tại 7A, Ô 18 ph ờng H, 

th nh phố N m Định; Đo n Đức H1, sinh ngày 7-6-2005, trú tại 2A/10/131 T, 

ph ờng M, th nh phố N; Trần Bảo N1, sinh ngày 31-8-2003, trú tại 19/2/33 T, 

ph ờng M, th nh phố N v  chị Trần Ngọc T8, sinh năm 2002, trú tại 38 Nguyên 

Hồng, ph ờng Năng Tĩnh, th nh phố N m Định;  nh Nguyễn Duy L, sinh ngày 
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5-10-2003, trú tại 17/46/547 Trần H ng Đạo, ph ờng L, th nh phố N từ ph ng 

hát đi xuống tầng 2 củ  quán  Tại đ y, Qu ng H, Quốc H, Đ, H1, N1, T8   lại 

tầng 2 để th nh toán tiền  Còn S, P, L, K xuống tầng 1 tr ớc  Tại tầng 2, nhóm 

củ  Qu ng H gặp nhóm D đ ng ngồi chờ tại b n uống n ớc  Lúc n y, Lê Anh N 

có lời nói trêu ghẹo chị T8 (T8 l  ng ời yêu củ  Qu ng H) nên Quang H nói lại 

“ nh N ơi, em đứng đ y n y  nh đừng trêu ng ời yêu củ  em nữ ”  S u đó, 

Quang H, Quốc H, Đ, H1, N1 đi xuống tầng 1 củ  quán  Trên đ ờng xuống cầu 

thang, Quang H bức xúc thái độ củ  nhóm củ  D nên Quang H nói với Quốc H, 

Đ, H1, N1 “bọn nó chửi mình  ì ”, đồng thời lấy trong ng ời r  01 con d o 

dạng d o gấp d i  hoảng 25cm, mũi d o sắc nhọn d i  hoảng 10cm m  l ỡi d o 

với m c đích rủ những ng ời trong nhóm lên đánh nh u với nhóm D  Quốc H, 

Đ, H1 đồng   cùng Qu ng H đi lên để đánh nh u với nhóm D, còn N1 thì đi theo 

s u để xem sự việc  Thời điểm n y, S, P, L đứng tại  hu vực ch n cầu th ng 

tầng 1 cũng chạy lên cùng  Ng y s u đó, K cũng chạy lên theo  Khi lên đến tầng 

2, Quang H ch  d o về phí  nhóm củ  D nói “Chúng m y l m s o”, c n P đi đến 

đứng đối diện với T7 thì bị T7 đẩy r , P liền dùng t y đấm T7 bị T7 đấm lại  

Ng y lập tức, Đ, H1 lao vào dùng t y đấm T7 cùng với P còn N1 đi đến dùng 

t y đẩy về phí  T7 m c đích để c n ngăn cho h i bên  hông đánh nh u rồi lùi lại 

r  s u  Quốc H cầm d o gấp, mũi dao sắc nhọn d i  hoảng 20cm trên t y phải 

xông v o đ m 02 nhát trúng đầu T7 g y th ơng tích  Lúc n y D đứng cạnh T7 bị 

xô đẩy nên ngã r  ghế thì bị Quốc H dùng d o đ m nh ng  hông trúng. Lúc này 

S chạy đến cầm 01 con d o gấp d i  hoảng 20cm, mũi dao sắc nhọn trên t y 

phải đ m 03 nhát trúng ch n trái g y th ơng tích cho D. Còn Đ, H1, P vẫn đ ng 

dùng t y ch n đánh T7. Cùng lúc này, K thấy S, Quốc H, P, Đ, H1 đ ng đánh 

nhóm T7, D nên đi đến trèo lên ghế d i cạnh b n uống n ớc dùng t y ch n đánh 

T7 để hỗ trợ đồng bọn  Quang H thấy vậy dùng chuôi d o gấp đập 02 phát v o 

đầu T7  Quốc H s u đó tiếp t c v ng r  phí  s u dùng d o đ m 02 nhát trúng 

đầu v  t y T7 g y th ơng tích v  đ m nhầm 01 nhát trúng l ng củ  L đ ng đứng 

c n ngăn h i nhóm đánh nh u  S u đó, đ ợc mọi ng ời v o c n ngăn nên nhóm 

củ  Qu ng H bỏ đi  Anh D đ ợc mọi ng ời đ   đến Bệnh viện đ   ho  t nh 

N m Định cấp cứu s u đó cHển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Đ điều trị với 

th ơng tích   ch n trái gồm: 02 vết th ơng mặt tr ớc 1/3 d ới cẳng ch n  ích 

th ớc 5x4cm, đứt g n duỗi d i ngón I, 01 vết th ơng phần mềm mặt trong 1/3 

d ới cẳng ch n  ích th ớc 4cm, 01 vết th ơng mặt s u 1/3 d ới cẳng ch n  ích 

th ớc 1cm, đứt bán phần cơ b ng chân. Anh T7 đ ợc đ   đến Bệnh viện đ  

 ho  t nh N m Định cấp cứu, điều trị với th ơng tích gồm: 01 vết th ơng mặt 

tr ớc 1/3 d ới cẳng t y trái  hoảng 6cm, 01 vết th ơng vùng đ nh trái  hoảng 

4cm, 02 vết th ơng vùng chẩm trái hình chữ V  ích th ớc 4x4cm. Anh L đ ợc 

đ   đến Bệnh viện đ   ho  t nh N m Định cấp cứu, điều trị với th ơng tích: 01 

vết th ơng vùng l ng phải  ích th ớc 3x5cm  

Tại bản  ết luận giám định pháp y về th ơng tích số 67/21/TgT ng y 12-3-

2021 củ  Trung t m pháp y t nh N m Định  ết luận: Tỷ lệ tổn th ơng cơ thể do 
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th ơng tích g y nên hiện tại củ   nh Vũ Đ D l  24%  Cơ chế hình th nh vết 

th ơng: Vật cứng có cạnh sắc tác động g y th ơng tích  

Tại bản  ết luận giám định pháp y về th ơng tích số 124/21/TgT ng y 10-

5-2021 củ  Trung t m pháp y t nh N m Định  ết luận: Tỷ lệ tổn th ơng cơ thể 

do th ơng tích g y nên hiện tại củ   nh Nguyễn Việt T7 l  5%  Cơ chế hình 

th nh vết th ơng: Vật cứng có cạnh sắc tác động g y th ơng tích  

Tại bản  ết luận giám định pháp y về th ơng tích số 115/21/TgT ng y 04-

5-2021 củ  Trung t m pháp y t nh N m Định  ết luận: Tỷ lệ tổn th ơng cơ thể 

do th ơng tích g y nên hiện tại củ   nh L l  1%  Cơ chế hình th nh vết th ơng: 

Vật cứng có cạnh sắc tác động g y th ơng tích  

Trong quá trình điều tr , anh T7 và anh L cùng ng ời giám hộ có đơn xin 

miễn trách nhiệm hình sự cho các đối t ợng đã g y th ơng tích cho anh T7 và 

anh L.  

S u  hi củng cố t i liệu chứng cứ, Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

th nh phố N m Định đã  h i tố v  án,  h i tố đối với 06 bị c n gồm:  

1. Lê Quang H (Hiện đ ng bỏ trốn v  bị truy nã)   

2  Nguyễn Ngọc S (Ngày 01-7-2021, S đến Công  n ph ờng Trần H ng 

Đạo, th nh phố N m Định đầu thú theo quyết định truy nã)  

3  Trần Quốc H (Ngày 25-3-2021, bị Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

th nh phố N m Định bắt tạm gi m)  

4  Đinh Thế Đ (Ngày 09-7-2021, Đ đến Công  n ph ờng Văn Miếu, thành 

phố N m Định đầu thú theo quyết định truy nã)  

5  Tr ơng Mỹ P (Ngày 21-6-2021, bị Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

th nh phố N m Định bắt tạm gi m  Đến ng y 06-7-2021 đ ợc hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn tạm gi m  

6  Trần Văn K (Ngày 21-6-2021, bị Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

th nh phố N m Định bắt tạm gi m  Đến ng y 02-7-2021 đ ợc hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn tạm gi m  

Tại Cơ qu n điều tr , Nguyễn Ngọc S, Trần Quốc H, Đinh Thế Đ, Tr ơng 

Mỹ P, Trần Văn K  h i nhận to n bộ h nh vi nh  trên  

Quá trình điều tr , gi  đình Nguyễn Ngọc S đã bồi th ờng cho  nh Vũ Đ D 

số tiền l  8 000 000 đồng,  nh D yêu cầu S bồi th ờng thêm 60 000 000 đồng, 

tuy nhiên gi  đình S  hông nhất trí với mức bồi th ờng n y nên đề nghị giải 

quyết theo quy định pháp luật; Gi  đình Qu ng H đã bồi th ờng cho  nh D số 

tiền l  12 000 000 đồng,  nh D yêu cầu Lê Qu ng H bồi th ờng thêm 

35 000 000 đồng, tuy nhiên gi  đình Qu ng H  hông nhất trí với mức bồi 

th ờng n y nên đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật; Gi  đình Trần Quốc 

H đã bồi th ờng cho  nh D số tiền 8 000 000 đồng,  nh D yêu cầu Quốc H bồi 
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th ờng thêm 35 000 000 đồng, tuy nhiên gi  đình Quốc H  hông nhất trí với 

mức bồi th ờng n y nên đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật  Đối với 

Đinh Thế Đ, anh D yêu cầu bồi th ờng số tiền 12 500 000 đồng, tuy nhiên gia 

đình Đ  hông nhất trí với mức bồi th ờng n y nên đề nghị giải quyết theo quy 

định pháp luật  Gi  đình Trần Văn K v  Tr ơng Mỹ P mỗi gi  đình đã bồi 

th ờng cho anh D số tiền 18 500 000 đồng,  nh D đã nhận đủ số tiền v  có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho K và P.  

Đối với Lê Qu ng H hiện đ ng bỏ trốn, Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

TP. N m Định đã r  quyết định truy nã v  tách r ,  hi n o bắt đ ợc sẽ đề nghị 

xử l  s u  

Đối với Đo n Đ H1 tại thời điểm cùng các bị cáo thực hiện h nh vi cố   

g y th ơng tích do H1 ch   đủ 16 tuổi nên trong v  án n y h nh vi trên  hông 

cấu th nh tội phạm  Vì vậy, Công  n th nh phố N m Định đã xử phạt h nh 

chính. 

Đối với Trần Bảo N1 v  Nguyễn Duy L tr ớc đó  hông th m gi  b n bạc, 

rủ rê ng ời  hác th m gi  đánh nh u,  hông chuẩn bị hung  hí đi đánh nh u v  

 hông cùng th m gi  đánh nhóm bị hại nên  hông xem xét vấn đề trách nhiệm 

hình sự l  phù hợp   

Đối với h nh vi g y th ơng tích cho  nh Nguyễn Duy L củ  Trần Quốc H, 

Công  n th nh phố N m Định đã xử phạt h nh chính   

Đối với Nguyễn Việt T7 có h nh vi đánh nh u nên Công  n th nh phố Nam 

Định đã xử phạt h nh chính  

Với nội dung v  án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 262/2021/HS-

ST ngày 28-9-2021 củ  T   án nh n d n th nh phố N m Định, t nh N m Định 

đã quyết định. 

1  Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm b, s  hoản 1;  hoản 2 Điều 51; 

Điều 58 củ  Bộ luật Hình sự (BLHS). Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S 03 (ba) 

năm 06 (sáu) tháng tù về tội: “Cố   g y th ơng tích”  Thời hạn tù tính từ ng y 

01-7-2021. 

2  Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều Điều 58; Điều 91; Điều 101 BLHS. Xử phạt bị cáo Đinh Thế Đ 02 (hai) 

năm tù về tội: “Cố   g y th ơng tích”  Thời hạn tù tính từ ng y 09-7-2021. 

3  Về bồi th ờng d n sự: Căn cứ Điều 48 BLHS; Điều 357, Điều 584, Điều 

587 v  Điều 590 củ  Bộ luật D n sự năm 2015: 

Buộc bị cáo Nguyễn NGỌC S bồi th ờng cho  nh Vũ Đức D 21.266.500 

đồng (h i m ơi mốt triệu h i trăm sáu m ơi sáu ng n năm trăm đồng), đ ợc trừ 

số tiền 8 000 000 đồng (tám triệu đồng) đã bồi th ờng, bị cáo có nghĩ  v  bồi 

th ờng thêm cho  nh D 13 267 000 đồng (m ời b  triệu h i trăm sáu m ơi bảy 

ng n đồng) (đã l m tr n số) 
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Buộc bị cáo Trần Quốc H bồi th ờng cho  nh Vũ Đức D 12 759 900 đồng 

(m ời h i triệu bảy trăm năm m ơi chín ng n chín trăm đồng), đ ợc trừ số tiền  

8 000 000 đồng (tám triệu đồng) đã bồi th ờng, bị cáo có nghĩ  v  bồi th ờng 

thêm cho anh D 4.760 000 đồng (bốn triệu bảy trăm sáu m ơi ng n đồng) (đã 

l m tr n số) 

Buộc bị cáo Đinh Thế Đ bồi th ờng cho  nh Vũ Đức D 8 507 000 đồng 

(tám triệu năm trăm linh bảy ng n đồng) (đã l m tr n số). 

Án phí d n sự sơ thẩm: Bị cáo Đinh Thế Đ phải nộp 425 000đ (bốn trăm 

h i m ơi lăm ng n đồng) 

Ngo i r  bản án sơ thẩm c n quyết định hình phạt đối với các bị cáo  hác, 

về xử l  vật chứng, án phí d n sự sơ thẩm, án phí hình sự v  quyền  háng cáo 

cho các bị cáo  

Ngày 07-10-2021 bị cáo Đinh Thế Đ  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt  

Ngày 12-10-2021 anh Vũ Đức D kháng cáo, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo S 03 

năm 06 tháng tù l  quá nhẹ nên đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo S. Ngoài ra 

đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét về phần bồi th ờng d n sự, cấp sơ thẩm buộc 

các bị cáo bồi th ờng tổng số tiền 91 533 000 đồng l  ch   thỏ  đáng. Tiền bù 

đắp về tổn thất tinh thần t ơng đ ơng 20 tháng l ơng tối thiểu là  hông hợp l ; 

ng y công l o động củ  tôi l  250 000đ/ng y chứ  hông phải l  l  

200 000đ/ng y và thời gi n là 20 tháng để tính bồi th ờng ng y công l o động 

nh  cấp sơ thẩm đã tuyên l  ch   phù hợp  Ngo i r  tôi đi viện Việt Đ điều trị 3 

lần m  cấp sơ thẩm ch  xem xét chấp nhận một lần l   hông đúng  Do vậy buộc 

các bị cáo có trách nhiệm tăng mức bồi th ờng d n sự cho tôi. 

Tại phiên t   phúc thẩm: Anh Vũ Đức D rút yêu cầu  háng cáo đối với yêu 

cầu tăng hình phạt đối với bị cáo S. Anh D đề nghị HĐXX phúc thẩm, ngo i số 

tiền cấp sơ thẩm đã tuyên thì buộc bị cáo S v  các đồng phạm có trách nhiệm 

liên đới bồi th ờng d n sự cho  nh  hoản tiền bị tổn thất tinh thần và chi phí 

điều trị  hác thêm 50 000 000đ. Tuy nhiên anh D  hông xuất trình thêm chứng 

cứ gì mới  Anh D xác nhận tại phiên t   hôm n y gi  đình bị cáo Đinh Thế Đ đã 

bồi th ờng cho  nh số tiền 8 500 000 đồng  Các bị cáo c n lại ch   bồi th ờng 

theo quyết định củ  bản án sơ thẩm đã tuyên  

Bị cáo Đinh Thế Đ vẫn giữ nguyên đơn  háng cáo v  trình b y. Cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo về cố   g y th ơng tích l  đúng ng ời, đúng tội không oan. 

Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét đến ho n cảnh gi  đình 

bị cáo  hó  hăn, mẹ đẻ bỏ đi nên ch  có sự giáo d c củ  bố, bị cáo  hông trực 

tiếp g y r  th ơng tích cho anh D, bản th n bị cáo s u  hi phạm tội đã rất  n hận 

với h nh vi củ  mình nên đã r  đầu thú  Tại phiên t   hôm n y, bị cáo đã tác 

động gi  đình v  đã bồi th ờng cho anh D số tiền m  cấp sơ thẩm đã tuyên  

Mong Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị 

cáo sớm đ ợc tr  về với gi  đình, h   nhập với cộng đồng   
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Đại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh N m Định  ết luận v  án: Đơn  háng 

cáo củ  bị cáo v  ng ời bị hại là hợp lệ, đ ợc xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Cấp sơ thẩm xử các bị cáo Nguyễn Ngọc S; Đinh Thế Đ cùng các bị cáo  hác 

trong v  án về tội “Cố   g y th ơng tích” theo điểm đ  hoản 2 Điều 134 BLHS 

l  đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật. Cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất h nh 

vi phạm tội củ  bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ấN m Định mức 

hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Ngọc S 03 năm 06 tháng tù; bị cáo Đinh Thế Đ 

02 năm tù cùng các bị cáo  hác trong v  án l  phù hợp  Tại phiên t   bị cáo Đ 

đ   r  l  do xin giảm nhẹ, tuy nhiên mức hình phạt cấp sơ thẩm đã xét xử với bị 

cáo l  phù hợp nên  hông đ ợc chấp nhận   

Việc rút yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo S củ   nh Vũ Đ D l  tự 

nguyện, nên đề nghị HĐXX chấp nhận và đình ch  xét xử đối với bị cáo S về 

yêu cầu tăng hình phạt củ   nh D. Đối với yêu cầu tăng mức tiền bồi th ờng bù 

đắp về tinh thần bị tổn thất v  chi phí điều trị củ  ng ời bị hại  Xét thấy cấp sơ 

thẩm đã xem xét các giấy tờ liên qu n đến chi phí điều trị, căn cứ  ết luận giám 

định th ơng tích củ  ng ời bị hại và các quy định củ  pháp luật. HĐXX sơ thẩm 

buộc các bị cáo có nghĩ  v  liên đới bồi th ờng cho ng ời bị hại  hoản tiền bù 

đắp về tinh thần bị tổn thất t ơng đ ơng 20 tháng l ơng tối thiểu và các chi phí 

cho việc điều trị l  phù hợp với thực tế  Tại phiên t   anh D không đ   r  đ ợc 

căn cứ chứng minh cho yêu cầu củ  mình để HĐXX l m căn cứ buộc các bị cáo 

có nghĩ  v  bồi th ờng thêm, do vậy yêu cầu củ  ng ời bị hại sẽ không đ ợc 

chấp nhận.  

Án phí hình sự phúc thẩm giải quyết theo quy định củ  pháp luật  

Bị cáo Đ nói lời s u cùng: Bị cáo rất  n hận về h nh vi phạm tội đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới để 

giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo  

Các bị cáo S, H, P v  bị cáo K nói lời s u cùng: Các bị cáo rất  n hận về 

h nh vi phạm tội đã g y r  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giữ nguyên các 

quyết định củ  bản án sơ thẩm về hình phạt v  mức bồi th ờng. 

NHẬNAM ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ v  án đã 

đ ợc tr nh t ng tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhậN m Định nh  s u: 

[1] Đơn  háng cáo củ  bị cáo Đ v  củ  anh Vũ Đ D l m trong hạn luật 

định, đ ợc Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự tố t ng phúc thẩm   

[2] Xét  háng cáo củ  bị cáo Đ v  củ   nh Vũ Đức D: Lời  h i củ  các bị 

cáo tại phiên t   phúc thẩm phù hợp với lời  h i củ  bị cáo tại cơ qu n điều tr   

Căn cứ v o lời  h i củ  ng ời bị hại v  các bị cáo  hác tại cơ qu n điều tr  v  

tại phiên t   phúc thẩm, lời  h i củ  ng ời l m chứng v  những t i liệu chứng 

cứ  hác thu thập l u hồ sơ v  án có đủ cơ cơ s   ết luận: Khoảng 23 giờ ng y 

07-02-2021, tại sảnh tầng 2 quán K r o e Roy l, đị  ch  285 L ơng Thế Vinh, 
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ph ờng C, th nh phố N m Định, các bị cáo gồm Nguyễn Ngọc S, Trần Quốc H, 

Đinh Thế Đ, Tr ơng Mỹ P, Trần Văn K đã cùng các đối t ợng  hác dùng d o, 

tay, chân g y th ơng tích cho  nh Vũ Đ D với tỷ lệ tổn th ơng sức  hỏe l  24%; 

 nh Nguyễn Việt T7 với tỷ lệ tổn th ơng sức  hỏe l  5%  Với hành vi nêu trên, 

có đủ cơ s   ết luận các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Trần Quốc H, Đinh Thế Đ, 

Tr ơng Mỹ P, Trần Văn K đã phạm tội “Cố   g y th ơng tích” theo quy định tại 

Điều 134 củ  BLHS nh  cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng ng ời, đúng tội  

[3] Căn cứ v o h nh vi phạm tội củ  các bị cáo thì bị cáo Đ có vai trò giúp 

sức, có nh n th n tốt,  h i báo th nh  hẩn, ăn năn hối cải về h nh vi bị cáo đã 

gây ra,  hi thực hiện tội phạm bị cáo ch   đủ 18 tuổi  S u  hi xét xử sơ thẩm, bị 

cáo đã tác động gi  đình bồi th ờng cho ng ời bị hại số tiền m  cấp sơ thẩm đã 

tuyên v  đ ợc ng ời bị hại xác nhận  Tại phiên t   hôm n y, gi  đình bị cáo Đ 

có đơn trình bầy ho n cảnh gi  đình  hó  hăn và đ ợc chính quyền đị  ph ơng 

xác nhận  Xét bị cáo Đ có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại  hoản 1 v  

 hoản 2 Điều 51 BLHS nên HĐXX căn cứ điểm c  hoản 1 Điều 357 BLTTHS 

chấp nhận  háng cáo củ  bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị 

cáo yên t m cải tạo, sử  chữ  s i lầm, tr  th nh ng ời công dân có ích cho xã 

hội là thể hiện bản chất nh n đạo,  ho n hồng củ  pháp luật  

[4] Xét yêu cầu rút một phần  háng cáo củ   nh D đề nghị tăng hình phạt 

tù đối với bị cáo S tại phiên t   phúc thẩm  HĐXX xét thấy việc rút một phần 

 háng cáo củ   nh D là tự nguyện,  hông bị ép buộc v   hông ảnh h  ng đến 

việc xét xử các bị cáo khác. Căn cứ Điều 342; Điều 348 BLTTHS có đủ căn cứ 

chấp nhận yêu cầu rút một phần  háng cáo, đình ch  xét xử phúc thẩm đối với 

yêu cầu củ   nh D đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo S. 

[5] Đối với yêu cầu kháng cáo củ   nh D đề nghị các bị cáo phải có trách 

nhiệm liên đới bồi th ờng thêm 50 000 000đ cho  hoản tiền chi phí điều trị  hác 

và bù đắp về tinh thần bị tổn thất so với cấp sơ thẩm đã tuyên. Tại cấp phúc 

thẩm ng ời bị hại v  các bị cáo  hông thỏ  thuận đ ợc với nh u. Ng ời bị hại 

đ   r  l  do, tr ớc  hi bị th ơng tích,  nh D l m thuê tại cơ s  hộp  ính t  nh n 

  đ ờng Điện Biên, th nh phố N m Định mỗi ng y công l  250 000đ/ng y chứ 

 hông phải 200 000đ/ngày nh  cấp sơ thẩm đã tính; Bản th n  nh đi viện Việt Đ 

điều trị 3 lần m  cấp sơ thẩm ch  xem xét chấp nhận một lần l   hông đúng; 

Tiền bù đắp về tinh thần bị tổn thất so với cấp sơ thẩm đã tuyên ch  tính bẳng 20 

tháng l ơng tối thiểu l  quá ít  Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm, ng ời bị hại  hông 

đ   r  đ ợc căn cứ chứng minh cho yêu cầu củ  mình l  hợp pháp  Xét tại cấp 

sơ thẩm, HĐXX đã dự  trên lộ trình  hám v  điều trị cũng nh  căn cứ vào  ết 

luận giám định th ơng tích củ  cơ qu n cHên môn đối với th ơng tích củ  

ng ời bị hại để buộc các bị cáo có nghĩ  v  liên đới bồi th ờng cho bị hại tiền 

bù đắp tổn thất tinh thần t ơng đ ơng 20 tháng l ơng tối thiểu v  tiền công l o 

động l  200 000đ/ng y l  có căn cứ  Do vậy căn cứ điểm    hoản 1 Điều 355 

BLTTHS  hông chấp nhận  háng cáo tăng mức bồi th ờng trách nhiệm d n sự 

củ   nh Vũ Đ D. 
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[6] Do chấp nhận yêu cầu  háng cáo củ  bị cáo Đ, sử  bản án sơ thẩm. Nên 

bị cáo Đ không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm  Gi  đình bị cáo Đ đã bồi 

th ờng cho  nh Vũ Đ D theo quyết định củ  bản án sơ thẩm nên bị cáo  hông 

phải chịu án phí d n sự sơ thẩm  

[7] Các quyết định  hác củ  bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm  hông xem xét  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ  hoản 3 Điêu 342; Điều 348 BLTTHS. Đình ch  xét xử phúc 

thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc S về yêu cầu tăng hình phạt củ   nh Vũ Đ D.  

2. Căn cứ điểm b,  hoản 1 Điều 355; điểm c  hoản 1 Điều 357 BLTTHS. 

Sử  một phần bản sơ thẩm, chấp nhận  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt củ  bị 

cáo Đinh Thế Đ.  

Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 58; Điều 91; Điều 101 BLHS. Tuyên bố bị cáo Đinh Thế Đ phạm tội “Cố   

g y th ơng tích”  Xử phạt bị cáo Đinh Thế Đ 18 (M ời tám) tháng tù  Thời hạn 

tù củ  bị cáo tính từ ng y 09-7-2021. 

3. Về trách nhiệm d n sự. Căn cứ Điều 48 BLHS; Điều 357, Điều 584, 

Điều 587 v  Điều 590 củ  Bộ luật D n sự năm 2015. 

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc S bồi th ờng cho  nh Vũ Đức D 21.266.500 

đồng (h i m ơi mốt triệu h i trăm sáu m ơi sáu ng n năm trăm đồng), đ ợc trừ 

số tiền 8 000 000 đồng (tám triệu đồng) đã bồi th ờng, bị cáo có nghĩ  v  bồi 

th ờng thêm cho  nh D 13 267 000 đồng (m ời b  triệu h i trăm sáu m ơi bảy 

ng n đồng) (đã l m tr n số) 

Buộc bị cáo Trần Quốc H bồi th ờng cho  nh Vũ Đức D 12 759 900 đồng 

(m ời h i triệu bảy trăm năm m ơi chín ng n chín trăm đồng), đ ợc trừ số tiền  

8 000 000 đồng (tám triệu đồng) đã bồi th ờng, bị cáo có nghĩ  v  bồi th ờng 

thêm cho anh D 4 760 000 đồng (bốn triệu bảy trăm sáu m ơi ng n đồng) (đã 

l m tr n số) 

Bị cáo Đinh Thế Đ bồi th ờng cho  nh Vũ Đức D 8 507 000 đồng (tám 

triệu năm trăm linh bảy ng n đồng)  đ ợc trừ số tiền 8 500 000 đồng (tám triệu 

năm trăm ng n đồng) đã bồi th ờng, bị cáo có nghĩ  v  bồi th ờng thêm cho 

anh D 7 000 đồng (bảy ng n đồng)  

Kể từ ng y bản án có hiệu lực pháp luật, ng ời đ ợc thi h nh án có đơn xin 

thi h nh phần bồi th ờng, nếu các bị cáo  hông bồi th ờng thì phải chịu trách 

nhiệm do chậm thực hiện nghĩ  v  trả tiền theo quy định tại Điều 357 củ  Bộ 

luật D n sự  

5. Án phí hình sự sơ thẩm v  án phí d n sự sơ thẩm: Căn cứ  hoản 2 Điều 

136 BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ng y 30-12-2016 

củ  Uỷ b n th ờng v  Quốc Hội: 
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Bị cáo Đinh Thế Đ  hông phải nộp án phí d n sự sơ thẩm và án phí hình sự 

phúc thẩm. 

6. Các quyết định  hác củ  bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật  ể từ ng y hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ng y tuyên án  

Tr ờng hợp bản án, quyết định đ ợc thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi h nh án d n sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi h nh án hoặc bị c ỡng chế 

thi h nh án  Thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi h nh án d n sự  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Ng ời có QLNVLQ; 

- To  án nh n d n t nh N m Định; 

- Viện  iểm sát nh n d n TP N m Định; 

- Chi c c Thi h nh án d n sự TP.N m Định; 

- Công an TP.N m Định; 

- UBND p Mỹ Xá, TP N m Định; 

- UBND p Tr ờng Thi, TP N m Định; 

- L u Hồ sơ; 

- L u VP  

 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

Nguyễn Đức Cảnh 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 


